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QUYẾT ĐỊNH CỦA   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ
    Ban hành  bản Qui  định  về bảo vệ môi  trường ở tỉnh Vĩnh Phú 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989 . 

-  Thực hiện chỉ thị số 09/CT ngày 15/3/1993của UBND tỉnh về  công tác bảo  vệ môi trường . 

-  Theo  đề nghị của   Uỷ ban KHKT tỉnh và Sở tư pháp Vĩnh phú 





QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:   Ban hành  kèm theo quyết định này bản qui định về bảo vệ môi trường ở tỉnh Vĩnh Phú . 

Điều II:  Bản quy định về bảo vệ  môi trường tỉnh Vĩnh Phú được áp dụng cho tất cả các tổ chức cá nhân ( kể cả người nước ngoài ) hoạtđộng trên lãnh thổ tỉnh có liên quan đến lĩnh vực môi trường . 

Điều III: Giao  Uỷ ban KHKT tỉnh hướng dẫn thực hiện, chỉ đạo trung tâm quản lý môi trường giám sát, kiểm tra thực hiện và xử lý những vi phạm . 

Điều  IV:  Quyết định này có hiệu hực kể từ ngày ký.Các  Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh,   Chủ nhiệm UBKH, Giám đóc trung tâm quản lý môi trường, Giám đốc  các sở , ngành , UBND các huyện, thành, thị, mọi tổ chức cá nhân trên địa bàn  căn cứ quyết định thi hành . 

                       TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


          Q.CHỦ TỊCH 

                                                 Nguyễn Văn Lâm 

                                                          (đã ký)
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    QUY ĐỊNH  VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỞNG

                                Ở TỈNH VĨNH PHÚ

( Ban hành kèm theo quyết định số 1803/QĐ-UB ngày15/12/1993 của 

                                Uỷ ban nhân dân tỉnh ) . 

                                           CHƯƠNG  I





 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều I :  Trong quy định này, thuật ngữ " Bảo vệ môi trường " Bao gồm việc bảovệ tổng hợp các điều  kiện  thiên nhiên và nhân tạo bao quanh con người như : không khí, nước, đất, lòng đất, sinh vật, các khu dân cư, khu sản xuất phong cảnh, công trình văn hoá, công  trình lịch sử, khu bảo vệ thiên nhiên, việc khai thác hợp lý tài  nguyên thiên nhiên và các nhân tố môi trường khác . 


Điều II : 



Tất cả  các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ( kể cả tổ chức cá nhân) người  nước ngoài , các tổ chức quân đội quốc phòng  đều có nghĩa vụ thực hiện quy định bảo vệ môi trường . 


Các cơ sở hoạt động có ảnh hưởng tới môi trường phải chấp hành tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường . 


Tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm qui định bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý theo điều 17 của quy định này . 






CHƯƠNG II 




BẢO VỆ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG

                     CÁC TIÊU CHUẨN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 


Điều III : 



 Tất cả  các tổ chức cá nhân hoạt động phải có phương án xử lý, bảo vệ môi trường và được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường phê duyệt . 


Khi quy hoạch các vùng dân cư, vùng sản xuất, xây dựng đô thị mới cải thiện đô thị cũ đều phải tuân theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường . 


Các dự án phát triển kinh tế xã hội phải có đánh giá  ảnh hưởng tác động của dự án  tới sự thay đổi của môi trường. Trong các luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án phải có phần đánh giá tác động môi trường và được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường giám định cho phép . 


Điều IV : 



   Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ  phải có biện pháp an toán và bảo hộ lao động. Đối với  những cơ sở sản xuất, dịch vụ , kinh doanh những sản phẩm có  tính độc hại nguy hiểm hay khả năng ô nhiễm cao phải có phương án bảo đảm an toàn  từ phần sản xuất đến vận chuyển, báo tiêu sản phẩm và xử lý phế thải được cơ quan quản lý môi trường phê duyệt . 


Các chất thải rắn ( gồm các phế liệu, rác rưởi, các cặn bạ, bông băng vệ sinh … ) phải được thu gom và sử lý rtheo sự hướng dẫn của các tổ chức vệ sinh công cộng và đô thị . 


Việc thải vào không khí các khí độc khói, gây bệnh, ăn mòn vậtliệu, tác hại xấu cho con người và sinh vật , ảnh hưởng thành phần không khí và tầng ô giôn phải  dược xử lý đảm bảo theo tiêu chuẩn vệ sinh quy định ở bảng 1 . 

Điều V: 



Việc thải vào không khí, sông, hồ ao, và đất xung quanh các nước  thải sinh hoạt và nước khí thải công nghiệp chứa dầu  mỡ hoá chất độc hại nước hôi thối, chất phóng xạ . 


Việc cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp phải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩnvệ sinh quy định ở bảng 2, bảng 4 phụ lục của quy định này . 


Điều VI : 
 - Tất cả các hoạt động gây tiếng động, tiếng ồn thường xuyên hoặc gây tiếng động, tiếng ồn lớn đều phải có  phương án đảm bảo tiếng ồn cho phép . 


Điều VII : 

- Việc thiết kế, xây dựng các  ống khói nhà máy phải đảm bảo tiêu chuẩn  chiều cao cho phép và khoảng cách vệ sinh an toàn cho phép . 

 Điều VIII : Việc sử dụng thuốc trừ sâu , diệt cỏ phải đảm bảo tiêu chuẩn  vệ sinh môi trường  và đảm bảo theo các tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp quy định . 

Điều VIIII : Việc chôn cất, mai táng, bốc mộ di chuyển hài cốt phải đảm bảovệ  sinh theo quy định của Bộ Y tế . 

Điều X : Các tổ chức cá nhân hoạt động phải có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khai thác hợp lý, bảo vệ độ phì  của đất , chống xói mòn, sụp nún mặt đất làm tăng độ dốc, thực hiện bảo vệ rừng và cây xanh, bảo vệ sinh thái và vệ sinh môi trường khu dân cư, bệnh viên, trường học, cơ sở công cộng và giao thông đường phố . 

 


 CHƯƠNG 
III

  
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


Điều XI : Nội dung quản lý nhà nước về môi trường bao gồm : 


1. Điều  tra, thống kê, dự báo xây dựng quy hoạch tổng thể về bảo vệ môi trường . 


2- Xây dựng các quy định chế độ chính sách bảo vệ  môi trường trình UBNDtỉnh ban hành ,. 


3- Duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, các biện pháp xử lý môi trường, giám sát thực hiện các biện pháp . 


4- Giám định các biện pháp kỹ thuật và xử lý bảo vệ môi trường . 

5- Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường . 

6- Làm trọng tài và giải quyết các chanh chấp, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường . 


Điều 12: Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường  

 - Trung tâm quản lý môi trường thuộc sở khoa học  công nghệ  môi trường Vĩnh Phú là  cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh . 

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ như quy định ở điều 11 của bản quy định này . 


Điều 13: 




Thanh tra, kiêm tra nhà nước về môi trường : 


1- Chế độ thanh tra , kiểm tra về môi trường 


Tất cả các tổ chức cá nhân hoạt động có ảnh hưỏng tới môi trường đều phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ  quan  quản lý nhà  nước về môi trường theo các chế độ sau đây : 


a)- Thanh tra, kiểm tra định kỳ, thời gian 1-2 tháng/ 1 lần 

b)- Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi xuất hiện có vi phạm quy định bảo vệ môi trường . 


c- Thanh tra , kiểm tra theo đơn khiếu nại . 

2- Thẩm quyền của thanh tra, kiểm tra : 


a- Yêu cầu cung cấp tài liệu , sơ đồ, bản vẽ, công nghệ sản xuất và tất cả các chi tiết có liên quan đến quá trình sản xuất từ khâu nguyên liẹu đến khâu thải phế liệu. Trực tiếp khảo sát xem xét và thu thập số liẹu, tài liệu thực tế . 


b- Lấy mẫu,  lấy biên bản kiến nghị xử phát  và thực hiện xử phát tạm thời đình chỉ hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định bảo vệ môi trường . 


c- Cơ quan thanh tra có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trên, không gây phiền hà , khó khăn cho cơ sở . 

Điều 14: Khiếu nại và giải quyết về môi trường :

Tất cả các tổ chức, cá nhân đều có quyền gửi đơn khiếu nại  tổ chức cá nhân hoạt động vi phạm quy định bảo vệ môi trường về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tỉnh . 


Sau khi nhạn đơn khiếu nại  cơ quan  quản lý môi trường phải cố chức thanh tra, kiểm tra và kết luận. Đối với trường hợp đơn giản, không lấy mẫu giám định, thời  hạn  thông báo kết luận chậm nhất không quá 30 ngày . 


Đối với trường hợp phức tạp, lấy mẫu giám định thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại .


Tổ chức, cá nhân gây tổn hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại . 


Điều 15 : 



Tổ chức cá nhân phải  nộp lệ phí thanh tra, kiểm tra lấy mẫu thí nghiệm, đo đạc theo phụ lục  ban hành kèm theo  quy định này, khi cơ quan quản lý về môi trường tiến hành thanh tra . 


Lệ phí do Trung tâm quản lý môi trường thu theo biên lai do  cục thuế phát hành nộp vào ngân sách nhà nước và được trích lại 60% để khen thưởng mua sắm hoá chất dụng cụ . 



CHƯƠNG IV : KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16: Tổ chức cá nhân có thành tích trong lĩnh vực bảo vệ  môi trường được UBND tỉnh khen thưởng theo quy định hiện hành . 


Điều 17: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm  hình sự tuỳ theo tính  chất mức độ vi phạm . Nếu gây thiệt hại ngoài việc bị xử phạt còn phải bồi thường theo thiệt hại thực tế gây ra. 



CHƯƠNG V : TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU  LỰC 

Điều 18 : Sở khoa học công nghệ và môi trường tỉnh  - Trung tâm quản lý môi trường phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn  kiểm tra thực hiện bản quy định này . 

Điều 19: Bản quy định này được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân .  ( kể cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài ) trong địa bàn tỉnh, trong quá trình  thực hiện sẽ sửa đổi bổ sung phù hợp  những quy định trước đây trái với văn bản này  bãi bỏ . 


Bản quy định có hiệu lực kể từ ngày ký . 

                            UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ 

